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(/)

Mã lớp Buổi Tiết Giờ dạy Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

36D1 Sáng

1 7:00-7:45

* Đo đạc địa chính
Phòng 11

T.Tấn
20/110

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên
4/34

* Đo đạc địa chính
Phòng 11

T.Tấn
25/110

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên
9/34

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36D2 Sáng

1 7:00-7:45

* Đo đạc địa chính
Phòng 11

T.Tấn
20/110

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên
4/34

* Đo đạc địa chính
Phòng 11

T.Tấn
25/110

* Thanh tra đất đai
Phòng 11

C.Liên
9/34

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36F2 Sáng

1 7:00-7:45

Rèn nghề hóa phân tích
Phòng thí nghiệm

C.Vân
24/120

Quản lý chất thải rắn
Phòng 14

C.Vân
24/70

Truyền thông môi trường
Phòng 14
C.Nhẫn
25/35

Kiểm soát ô nhiễm không khí
Phòng 14

C.Vân
29/35

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36C1 Sáng

1 7:00-7:45

* Phân tích hoạt động kinh doanh
Phòng 10

T.Chí
34/55

* Kế toán doanh nghiệp 2
Phòng 10
C.Hằng
59/110

* Kế toán doanh nghiệp 2
Phòng 10
C.Hằng
64/110

* Phân tích hoạt động kinh doanh
Phòng 10

T.Chí
39/55

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36C2 Sáng

1 7:00-7:45

* Phân tích hoạt động kinh doanh
Phòng 10

T.Chí
34/55

* Kế toán doanh nghiệp 2
Phòng 10
C.Hằng
59/110

* Kế toán doanh nghiệp 2
Phòng 10
C.Hằng
64/110

* Phân tích hoạt động kinh doanh
Phòng 10

T.Chí
39/55

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36C3 Sáng

1 7:00-7:45

Kế toán doanh nghiệp 2
Phòng 15
C.Hằng
43/110

Marketing
Phòng 15
T.D.Linh

38/55
Marketing
Phòng 15
T.D.Linh

43/55

Kế toán doanh nghiệp 2
Phòng 15
C.Hằng
48/110

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36A1 Sáng

1 7:00-7:45

* Bệnh ngoại sản khoa
Phòng 7
T.Huỳnh

10/55

* Cơ khí chăn nuôi
Phòng 7
T.Ngân

9/35
* Chăn nuôi thú nhai lại

Phòng 7
T.Huỳnh

10/55

* Quản trị sản xuất-Kinh doanh
Phòng 7
T.D.Linh

10/35

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

1/10

   

6         
36A2 Sáng 1 7:00-7:45 * Bệnh ngoại sản khoa

Phòng 7
T.Huỳnh

10/55

* Cơ khí chăn nuôi
Phòng 7
T.Ngân

9/35

* Chăn nuôi thú nhai lại
Phòng 7
T.Huỳnh

10/55

* Quản trị sản xuất-Kinh doanh
Phòng 7
T.D.Linh

10/35

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

Niên học: 2020 - 2021      Học kì: 1    Tuần: Tuần 7      Khoa: --Chọn--      Khoá: --Chọn--      Lớp học: 
--Chọn--  Tìm kiếm

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 7 _ HỌC KÌ 1 _ NIÊN HỌC 2020 - 2021
TỪ NGÀY 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 27/09/2020

 (http://nonglambd.edu.vn) Tra cứu sinh viên (/Pages/Sims/SubjectMarkOfStudent.aspx?pt=1)

TKB HK lớp (/Pages/Sims/SummaryScheduleOfClass.aspx?pt=3) TKB Tuần của lớp (/Pages/Sims/ScheduleOfClass.aspx?pt=4)

Lịch giảng viên (/Pages/Sims/SummaryScheduleOfTeacher.aspx?pt=5) Lịch phòng (/Pages/Sims/SummaryScheduleOfRoom.aspx?pt=6)

Liên hệ (http://nonglambd.edu.vn/tin/1467/Thong-tin-lien-he/)

Đăng nhập ()
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5 10:30-11:15

SHCN

1/10

   

6         

36B1 Sáng

1 7:00-7:45 * Cây cao su
Phòng 9
C.Tiên
43/55

* Cây ăn quả
Phòng 9
T.Tường

49/55

* Cây cao su
Phòng 9
C.Tiên
48/55

* Cây ăn quả
Phòng 9
T.Tường

54/55

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36B2 Sáng

1 7:00-7:45 * Cây cao su
Phòng 9
C.Tiên
43/55

* Cây ăn quả
Phòng 9
T.Tường

49/55

* Cây cao su
Phòng 9
C.Tiên
48/55

* Cây ăn quả
Phòng 9
T.Tường

54/55

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36B3

Sáng

1 7:00-7:45      
Kỹ thuật trồng nấm

BẾN CÁT
T.Biên
5/45

 
2 7:45-8:30       
3 8:50-9:35       
4 9:35-10:20       
5 10:30-11:15       
6         

Chiều

7 13:00-13:45      
Kỹ thuật trồng nấm

BẾN CÁT
T.Biên
10/45

 
8 13:45-14:30       
9 14:50-15:35       

10 15:35-16:20       
11

 
      

12        

36E2 Sáng

1 7:00-7:45 Tiếng Anh giao tiếp văn phòng
Phòng thư viện

C.Tuyền
42/70

Tiếng Anh 3
Phòng thư viện

C.Khuê
45/70

Tiếng Anh thương mại
Phòng thư viện

C.Khuê
19/70

Tiếng Anh giao tiếp văn phòng
Phòng thư viện

C.Tuyền
47/70

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36H2 Sáng

1 7:00-7:45 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phòng 6

C.Phượng
44/55

Mạng máy tính
Phòng 6
T.Tuấn
20/55

Lập trình Window Form
Phòng 6

C.Phượng
5/75

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Phòng 6
C.Liễu
24/55

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

36H3 Sáng

1 7:00-7:45 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Phòng máy 3

C.Liễu
9/55

Rèn nghề Web
Phòng máy 3

C.Liễu
25/120

Mạng máy tính
Phòng máy 3

T.Tuấn
25/55

PhotoShop
Phòng máy 3

T.Hiếu
33/55

   
2 7:45-8:30    
3 8:50-9:35    
4 9:35-10:20    

5 10:30-11:15

SHCN

2/10

   

6         

37D1 Chiều

7 13:00-13:45

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
18/110

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

* Trắc địa cơ sở
Phòng 11

C.Liên
7/105

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
22/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN
Phòng 11

1/10

   

11
 

       
12        

37D2 Chiều

7 13:00-13:45

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
18/110

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

* Trắc địa cơ sở
Phòng 11

C.Liên
7/105

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
22/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37F2 Chiều

7 13:00-13:45

Cơ sở khoa học môi trường
Phòng 14

C.Vân
12/55

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

Cơ sở khoa học môi trường
Phòng 14

C.Vân
15/55

* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
12/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37C2 Chiều 7 13:00-13:45 * Lý thuyết kế toán
Phòng 10
C.Hằng
16/90

* Luật kinh tế
Phòng 10

C.Minh
12/35

* Tiếng Anh
Phòng 10
C.Khuê
11/110

* Lý thuyết kế toán
Phòng 10
C.Hằng
20/90

   
8 13:45-14:30    
9 14:50-15:35    

* SHCN
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10 15:35-16:20 Phòng 4

1/10

   

11
 

       
12        

37C3 Chiều

7 13:00-13:45

* Lý thuyết kế toán
Phòng 10
C.Hằng
16/90

* Luật kinh tế
Phòng 10

C.Minh
12/35

* Tiếng Anh
Phòng 10
C.Khuê
11/110

* Lý thuyết kế toán
Phòng 10
C.Hằng
20/90

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

* SHCN
Phòng 4

1/10

   

11
 

       
12        

37M2 Chiều

7 13:00-13:45

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
18/110

Lý thuyết thống kê
Phòng 7

T.Chí
16/55

Kinh tế vi mô
Phòng thư viện

T.D.Linh
7/55

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
22/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37A1 Chiều

7 13:00-13:45

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi
Phòng 7
T.Huỳnh

12/70

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi
Phòng 7
T.Huỳnh

15/70
* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
12/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

* SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37A2 Chiều

7 13:00-13:45

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi
Phòng 7
T.Huỳnh

12/70

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

* Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi
Phòng 7
T.Huỳnh

15/70
* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
12/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

* SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37B1 Chiều

7 13:00-13:45

* Sinh lý thực vật
Phòng 9
C.Tiên
12/50

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

* Sinh lý thực vật
Phòng 9
C.Tiên
15/50

* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
12/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

* SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37B2 Chiều

7 13:00-13:45

* Sinh lý thực vật
Phòng 9
C.Tiên
12/50

* Chính trị
Hội trường

T.Thiện
8/35

* Sinh lý thực vật
Phòng 9
C.Tiên
15/50

* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
12/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

* SHCN

1/10

   

11
 

       
12        

37E2 Chiều

7 13:00-13:45

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
18/110

Ngữ pháp học
Phòng thư viện

C.Khuê
12/50

* Pháp luật
Hội trường

C.Nga
7/17

* Tiếng Anh
Hội trường

C.Khuê
22/110

   

8 13:45-14:30    

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN
Phòng 1
C.Khuê

1/10

   

11
 

       
12        

37H2 Chiều

7 13:00-13:45

* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
13/110

* Toán rời rạc
Phòng 15
C.Phượng

8/70

* Pháp luật
Hội trường

C.Nga
7/17

    

8 13:45-14:30
* Giáo dục thể chất

T.Vinh
12/39

   

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN
Phòng 2
C.Nga
1/10

   

11
 

       
12        

37H3 Chiều

7 13:00-13:45

* Tiếng Anh
Phòng 15
C.Tuyền
13/110

* Toán rời rạc
Phòng 15
C.Phượng

8/70

* Pháp luật
Hội trường

C.Nga
7/17

    

8 13:45-14:30
* Giáo dục thể chất

T.Vinh
12/39

   

9 14:50-15:35    

10 15:35-16:20

SHCN
Phòng 3
T.Tuấn
1/10

   

11
 

       
12        

                       PHÒNG ĐÀO TẠO Bình Dương, ngày.......tháng........năm 20.....           
NGƯỜI LẬP BIỂU                           
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